
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
XÃ BA BÍCH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ba Bích, ngày 28 tháng 6 năm 2023

CÁC TRƯỜNG THÔNG TIN ĐỀ NGHỊ NHẬP LIỆU TRÊN CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA DÂN CƯ
Áp dụng đối với: Người có công và thân nhân đang hưởng trợ cấp, phụ cấp hàng tháng

(Kèm theo Báo cáo số:  175 /BC-UBND  ngày 28 /6/2023 của UBND xã Ba Bích)

STT Họ và tên Giới
tính Số CCCD Số BHYT

Ngày tháng năm sinh Quê quán Thường trú Mức
hưởng Loại đối tượng

Ngày Tháng Năm Tỉnh Huyện Xã Tỉnh Huyện Xã

1 Phạm Văn Hưa Nam 051034004694 5121224327 01 01 1934 Bình Định An Lão An Dũng Quảng Ngãi Ba Tơ Làng Mâm 1,541,000 AQ
2 Phạm Văn Răng Nam 051029001979 5121195409 01 01 1929

Quảng
Ngãi Ba Tơ Ba Bích Quảng Ngãi Ba Tơ Đồng Tiên 2,060,000 AQ

3 Phạm Văn Hon Nam 051053006811 5121402629 07 05 1953
Quảng
Ngãi Ba Tơ Ba Ngạc Quảng Ngãi Ba Tơ Đồng Tiên 1,541,000 AQ

4 Phạm Thị Long (Cân) Nữ 051152000248 5121207920 01 01 1952
Quảng
Ngãi Ba Tơ Ba Bích Quảng Ngãi Ba Tơ Đồng Vào 2,009,000 AQ

5 Phạm Văn Ghin (Din) Nam 051054011717 5121212223 01 01 1954
Quảng
Ngãi Ba Tơ Ba Bích Quảng Ngãi Ba Tơ Làng Mâm 1,541,000 AQ

6 Phạm Văn Đoàn Nam 051048000167 5121198877 01 01 1948
Quảng
Ngãi Ba Tơ Ba Bích Quảng Ngãi Ba Tơ Làng Mâm 1,696,000 AQ

7 Phạm Thị Chui Nữ 051159003835 5121218910 01 01 1959
Quảng
Ngãi Ba Tơ Ba Bích Quảng Ngãi Ba Tơ Con Rã 1,541,000 AQ

8 Phạm Văn Trò Nam 051037002759 5121203923 20 05 1937
Quảng
Ngãi Ba Tơ Ba Bích Quảng Ngãi Ba Tơ Nước Đang 1,541,000 AQ

9 Phạm Văn Mao Nam 051035001893 5121243710 01 01 1935
Quảng
Ngãi Ba Tơ Ba Bích Quảng Ngãi Ba Tơ Làng Mâm 1,541,000 AQ

10 Phạm Văn Roi Nam 051042000101 5121222538 01 01 1942
Quảng
Ngãi Ba Tơ Ba Bích Quảng Ngãi Ba Tơ Nước Đang 1,541,000 AQ

11 Phạm Văn Nghết Nam 051049000145 5121227271 01 01 1949
Quảng
Ngãi Ba Tơ Ba Bích Quảng Ngãi Ba Tơ Nước Đang 3,830,000 AQ

12 Phạm Văn Đôn Nam 051056005613 5121204741 01 01 1956
Quảng
Ngãi Ba Tơ Ba Bích Quảng Ngãi Ba Tơ Con Rã 2,142,000 BB

13 Phạm Văn Nhảy Nam 051056000342 3502002207 13 04 1956
Quảng
Ngãi Ba Tơ Ba Bích Quảng Ngãi Ba Tơ Nước Đang 2,142,000 BB

14 Phạm Văn Nhế Nam 051056006759 5121194353 01 01 1956
Quảng
Ngãi Ba Tơ Ba Bích Quảng Ngãi Ba Tơ Con Rã 2,142,000 BB

15 Phạm Thị Miếu Nữ 051155006485 5121198475 01 01 1955
Quảng
Ngãi Ba Tơ Ba Bích Quảng Ngãi Ba Tơ Con Rã 2,142,000 BB

16 Phạm Thị Uề Nữ 051155008255 5121211941 01 01 1955
Quảng
Ngãi Ba Tơ Ba Bích Quảng Ngãi Ba Tơ Làng Mâm 2,142,000 BB

17 Phạm Thị Ní Nữ 051156011435 5121401493 01 01 1956
Quảng
Ngãi Ba Tơ Ba Bích Quảng Ngãi Ba Tơ Làng Mâm 2,142,000 BB

18 Phạm Thị Góa (Hoa) Nữ 051159005423 5121368281 01 01 1959
Quảng
Ngãi Ba Tơ Ba Bích Quảng Ngãi Ba Tơ Làng Mâm 2,142,000 BB

19 Phạm Văn Lách Nam 051056005353 5121243873 01 01 1956
Quảng
Ngãi Ba Tơ Ba Bích Quảng Ngãi Ba Tơ Đồng Tiên 2,142,000 BB

20 Phạm Văn Nỉ Nam 051052008093 01 06 1952
Quảng
Ngãi Ba Tơ Ba Bích Quảng Ngãi Ba Tơ Đồng Tiên 2,559,000 BB

21 Phạm Văn Đền Nam 051067015275 5121239707 15 06 1967
Quảng
Ngãi Ba Tơ Ba Bích Quảng Ngãi Ba Tơ Đồng Tiên 3,139,000 BB

22 Phạm Thị Hoanh Nữ 051144003051 5121203590 1944
Quảng
Ngãi Ba Tơ Ba Bích Quảng Ngãi Ba Tơ Nước Đang 3,139,000 BB

23 Phạm Thị Bé Nữ 051148005497 5121207780 01 01 1948
Quảng
Ngãi Ba Tơ Ba Bích Quảng Ngãi Ba Tơ Nước Đang 3,139,000 BB

24 Phạm Văn Cơm Nam 051052000253 5121237768 09 05 1952
Quảng
Ngãi Ba Tơ Ba Bích Quảng Ngãi Ba Tơ Đồng Vào 3,139,000 BB
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25 Phạm Văn Mua ( Mùa) Nam 051055006934 5121228775 01 01 1955
Quảng
Ngãi Ba Tơ Ba Bích Quảng Ngãi Ba Tơ Con Rã 3,139,000 BB

26 Phạm Thị Đường Nữ 051150003732 5121206842 01 01 1950
Quảng
Ngãi Tư Nghĩa Nghĩa Lâm Quảng Ngãi Ba Tơ Đồng Vào 3,139,000 BB

27 Phạm Văn Xơi Nam 051055003775 5121401902 01 01 1955
Quảng
Ngãi Ba Tơ Ba bích Quảng Ngãi Ba Tơ Nước Đang 3,139,000 BB

28 Phạm Văn Ruông Nam 051057006356 5121401895 01 01 1957
Quảng
Ngãi Ba Tơ Ba Bích Quảng Ngãi Ba Tơ Nước Đang 3,139,000 BB

29 Phạm Văn Tuôi Nam 051057006381 5121243430 13 09 1957
Quảng
Ngãi Ba Tơ Ba bích Quảng Ngãi Ba Tơ Đồng Vào 3,139,000 BB

30 Phạm Văn Nhuông Nam 051059005622 3502002209 08 05 1959
Quảng
Ngãi Ba Tơ Ba Bích Quảng Ngãi Ba Tơ Nước Đang 3,139,000 BB

31 Phạm Văn Lướt (Lưới) Nam 051059000254 5121192018 01 01 1959
Quảng
Ngãi Ba Tơ Ba Bích Quảng Ngãi Ba Tơ Đồng Vào 3,139,000 BB

32 Phạm Văn Danh Nam 051055000388 5121243303 01 01 1955
Quảng
Ngãi Ba Tơ Ba Trang Quảng Ngãi Ba Tơ Đồng Vào 3,139,000 BB

33 Phạm văn Nhìa ( Nhia) Nam 051055003898 5121229901 01 03 1955
Quảng
Ngãi Ba Tơ Ba Bích Quảng Ngãi Ba Tơ Nước Đang 3,139,000 BB

34 Phạm văn Gự ( Gu) Nam 051046005730 5121228774 01 01 1946
Quảng
Ngãi Ba Tơ Ba Bích Quảng Ngãi Ba Tơ Nước Đang 3,139,000 BB

35 Phạm Văn Mỗ ( Mủ) Nam 051055008203 5121222540 01 01 1955
Quảng
Ngãi Ba Tơ Ba Bích Quảng Ngãi Ba Tơ Nước Đang 3,139,000 BB

36 Phạm Văn Vói Nam 051050006392 5121237781 01 01 1950
Quảng
Ngãi Ba Tơ Ba Bích Quảng Ngãi Ba Tơ Đồng Tiên 3,139,000 BB

37 Phạm Văn Tố Nam 051049002656 5121219357 02 03 1949
Quảng
Ngãi Ba Tơ Ba Bích Quảng Ngãi Ba Tơ Con Rã 3,139,000 BB

38 Phạm Văn Đợi Nam 051063002205 3598001093 28 05 1963
Quảng
Ngãi Ba Tơ Ba Bích Quảng Ngãi Ba Tơ Đồng Tiên 3,139,000 BB

39 Phạm Thị Rỗ Nữ 051145003085 5121219583 01 01 1945
Quảng
Ngãi Ba Tơ Ba Bích Quảng Ngãi Ba Tơ Con Rã 955,000 CC

40 Phạm Thị Úi Nữ 051155004254 5121239696 01 01 1955
Quảng
Ngãi Ba Tơ Ba Bích Quảng Ngãi Ba Tơ Đồng Tiên 955,000 CC

41 Phạm Thị Say Nữ 051154010792 5121401923 01 01 1954
Quảng
Ngãi Ba Tơ Ba Bích Quảng Ngãi Ba Tơ Nước Đang 955,000 CC

42 Phạm Thị Hũ Nữ 051134002922 5121194443 01 01 1934
Quảng
Ngãi Ba Tơ Ba Bích Quảng Ngãi Ba Tơ Con Rã 955,000 CC

43 Phạm Văn Sương Nam 051080008259 5121206862 15 02 1980
Quảng
Ngãi Ba Tơ Ba Thành Quảng Ngãi Ba Tơ Đồng Tiên 974,000 Con HH 61%-80%

44 Phạm Thị Rậu ( Rấu) Nữ 051155011114 5121236182 01 01 1955
Quảng
Ngãi Ba Tơ Ba Bích Quảng Ngãi Ba Tơ Làng Mâm 974,000 BT

45 Phạm Thị Chân Nữ 051156000304 5121238216 20 05 1956
Quảng
Ngãi Ba Tơ Ba Bích Quảng Ngãi Ba Tơ Nước Đang 974,000 BT

46 Phạm Thị Chơn Nữ 051150007388 5121248065 01 01 1950
Quảng
Ngãi Ba Tơ Ba Bích Quảng Ngãi Ba Tơ Làng Mâm 974,000 BT

Người lập KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Bùi Song Toàn Phạm Văn Manh
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Loại đối tượng NCC
LTCM
TKN
VNAH
AH LL VTND
AHLĐ
TB
TB B
BB
CĐHH
Tù đày
NCC giúp đỡ CM
Quân nhân 142
Quân nhân 62
Công an 53
Tuất LTCM
Tuât TKN
Tuất 1 LS
Tuất 2 LS
Tuất 3 LS trở lên
TNLS hưởng ĐXND
Tuất chồng(vợ) LS tái giá
Tuất TB, TBB
Tuất BB
Tuất  CĐHH
Con CĐHH 61%-80%
Con CĐHH >80%
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